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Nhà phân phối và đại lý cung cấp các thiết bị và phụ kiện ngành điện, tự động 
hóa công nghiêp từ tháng 7 năm 2000, các sản phẩm. 
 
• IDEC: nút ấn, đèn báo, rơle, timer, PLC, màn hình ... (trang 187 - 197) 
• AUTONICS: các loại cảm biến, bộ điều khiển nhiệt độ, bộ đếm, bộ mã hoá 

vòng quay, bộ định giờ ... (trang 151 - 186) 
• MAX: máy in đầu cốt dây điện, ống lồng và các phụ kiện ... (trang 198 - 210) 
• MITSUBISHI: thiết bị đóng cắt, PLC, biến tần, màn hình ... 
• EWELLIX: Xi lanh điện, trục vít me, thanh dẫn hướng, vòng bi (trang 108 -124 ) 
• TOYO: Xi lanh điện tốc độ cao, robot XYZ, AGV… (trang 125 - 148) 
• HANDOUK: rơle, socket ... (trang 214 - 232) 
• JINGHONG: các phụ kiện tủ bảng như đầu cốt, cầu đấu, thanh ray ... 
• FOURTEC: Data logger nhiệt độ, độ ẩm, FDA, HACCP, ISO, EN. (trang 90 - 105) 
• Fortress Safety: Khóa liên động Interlock devices & system. (trang 53 - 89 ) 
• Máy hàn siêu âm kim loại Schunk: Hàn đầu dây, đầu kết nối (trang 233 – 252) 
Rất hân hạnh được hợp tác và phục vụ quý khách! 
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THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Ewellix 

Ewellix – 50 năm giá trị toàn cầu. Bắt nguồn từ Tập đoàn SKF.Tháng 12 năm 2018 Triton chính thức sở 

hữu Ewellix. Hãng tiếp tục giữ trọng tâm phát triển giải pháp truyền động tuyến tính – Linear Motion. 

 
Hãng có tám nhà máy và khoảng 1200 nhân viên. Trụ sở chính tại Gothenburg, Thụy Điển. 

wellix – 50 năm giá trị toàn cầu. Bắt nguồn từ Tập đoàn SKF. Đến tháng 12 năm 2018 Triton đã chính 

thức sở hữu Ewellix. Hãng tiếp tục giữ trọng tâm phát triển giải pháp và sản phẩm truyền động tuyến 

tính – Linear Motion. 

Hãng có tám nhà máy và khoảng 1200 nhân viên. Trụ sở chính tại Gothenburg, Thụy Điển. 

50 năm kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong truyền động tuyến tính. Nó giúp Ewellix có thể đáp ứng 

các yêu cầu khắt khe nhất. Với phạm vi và mức độ sử dụng rộng nhất. Trên các thị trường thiết bị truyền 

động tuyến tính, thiết bị điều khiển và thiết bị vận hành. Ewellix là đối tác lực chọn uy tín trong nhiều 

ngành công nghiệp. 

Bộ truyền động tuyến tính hoạt động bằng điện tạo ra chuyển động ổn định, chính xác với vô số ứng dụng. 

Thiết bị truyền động tuyến tính luôn là sản phẩm quan trọng trong các cơ cấu hoặc thiết bị cần chuyển 

động tuyến tính. 

Ewellix cung cấp nhiều loại thiết bị truyền động. Và các bộ phận điều khiển và phụ kiện đi kèm. Hãng 

chuyên về các thiết bị nhỏ gọn, chất lượng cao. Phù hợp với nhiều ứng dụng ngành khác nhau. Có sẵn một 

loạt các dải hành trình, cũng như các bộ truyền động có thể chịu tải từ trung bình đến cao. 
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THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Ewellix 

 

Từ sản phẩm đơn lẻ đến giải pháp đều được thiết kế đáp ứng được các yêu cầu sử dụng ngày càng khắt 

khe của các ngành công nghiệp. Tích hợp các loại cảm biến thúc đẩy Big Data. Nó giúp tối ưu chi phí hoạt 

động của nhà máy và thân thiện hơn với môi trường. 
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 THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Ewellix 
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 THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Ewellix 

Xi lanh điện tải lớn 

 là dòng xi lanh điện có khả năng đáp ứng các yêu cầu có tải trọng lớn (lên đến 12000N). Với cấu trúc 

vòng chặn kết hợp seal kín khít, khả năng chống bụi và chống nước đạt đến IP 66/69K. Ứng dụng đa dạng 

trong máy móc cỡ lớn trong sản xuất nông nghiệp, khai khoáng (series CAHB). Một số series khác được 

sử dụng trong các thiết bị y tế như series Runner, Matrix, Ecomag. 
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 THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Ewellix 

Bảng thông số kỹ thuật các loại Xi lanh điện tải lớn 

Series  Lực đẩy Lực kéo Tốc độ (có tải) Tốc độ (không tải) Hành trình 

CAHB-10 up to 1500 N up to 1500 N up to 45 mm/s up to 56 mm/s Up to 300 mm 

CAHB-20A up to 2500 N up to 2500 N up to 27 mm/s up to 33 mm/s Up to 610 mm 

CAHB-20E/S up to 4500 N up to 4500 N up to 27 mm/s up to 29 mm/s Up to 700 mm 

CAHB-21E/S up to 4500 N up to 4500 N up to 46 mm/s up to 52.5 mm/s Up to 700 mm 

CAHB-22E/S up to 10000 N up to 10000 N up to 48 mm/s up to 55 mm/s Up to 700 mm 

CAHB-30A/S up to 2300 N up to 2300 N up to 25 mm/s up to 26 mm/s Up to 610 mm 

CAHB-31N up to 6000 N up to 6000 N up to 48 mm/s up to 30 mm/s Up to 610 mm 

CAR 22 up to 1500 N up to 1500 N 10 – 60 mm/s up to 60 mm/s Up to 300 mm 

CAT 32 up to 3500 N up to 3500 N 5 – 60 mm/s up to 60 mm/s Up to 700 mm 

CAT 32B up to 4000 N up to 4000 N 5 – 52 mm/s up to 52 mm/s Up to 700 mm 

CAP43B up to 4000 N up to 4000 N 5 – 65 mm/s up to 65 mm/s Up to 700 mm 

CAT 33 up to 3000 N up to 3000 N 5 – 52 mm/s up to 52 mm/s Up to 400 mm 

CAP 43A up to 3000 N up to 3000 N 5 – 52 mm/s up to 52 mm/s Up to 400 mm 

CAT 33H up to 1200 N up to 1200 N up to 193 mm/s up to 193 mm/s Up to 400 mm 

CAR 40 up to 6000 N up to 6000 N up to 60 mm/s up to 60 mm/s Up to 700 mm 

CAWD up to 500 N up to 500 N up to 16 mm/s up to 16 mm/s Up to 430 mm 

Ecomag – ECO up to 6000 N up to 6000 N up to 9 mm/s up to 13 mm/s Up to 300 mm 

CAJA 35C up to 3500 N up to 3500 N up to 5.5 mm/s up to 8.5 mm/s Up to 250 mm 

Runner – RU up to 12000 N up to 8000 N up to 5 mm/s up to 15 mm/s Up to 500 mm 

Matrix – MAX up to 4000 N up to 4000 N up to 13 mm/s up to 18 mm/s Up to 700 mm 

(1) Tại điều kiện làm việc liên tục 

(2) Các thông số chỉ mang tính chất tham khảo. Tra cứu Catalog để kiểm tra chi  
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 THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Ewellix 

Xi lanh điện hiệu suất cao là loại xi lanh điện có khả năng hoạt động tục. Hiệu suất hoạt động hay là duty 

cycle từ 70 – 100%. Tốc độ di chuyển dọc trục lên đến 1111 m/s với gia tốc cực đại 38.2 m/s2. Loại xi 

lanh này thích hợp với các ứng dụng đòi hỏi tốc độ nhanh, tải trọng lớn và cường độ hoạt động cao. Lực 

đẩy lớn nhất có thể lên đến 500000N ~ 50 tấn (Series SRSA). 

 
Bảng thông số kỹ thuật các loại Xi lanh điện hiệu suất cao 

Series  Lực tĩnh Lực động Chịu tải động Tốc độ tối đa Gia tốc tối đa 
Hiệu suất hoạt 

động (%) 

CASM-25 up to 2600 N up to 300 N up to 2042 N Up to 125 mm/s up to 4 m/s2 Up to 80 

CASM-32 up to 700 N up to 700 N up to 2800 N Up to 500 mm/s up to 6 m/s2 Up to 100 

CASM-40 up to 2375 N up to 2375 N up to 6000 N Up to 826 mm/s up to 6 m/s2 Up to 86 

CASM-63 up to 5400 N up to 5400 N up to 13700 N Up to 1067 mm/s up to 6 m/s2 Up to 100 

CASM-100 up to 82000 N up to 82000 N up to 106000 N Up to 500 mm/s up to 12 m/s2 > 85 

LEMC 21 up to 40000 N up to 40000 N up to 54300 N Up to 1000 mm/s up to 12 m/s2 Up to 76 

LEMC 30 up to 80000 N up to 80000 N up to 122000 N Up to 880 mm/s up to 12 m/s2 Up to 79 

CEMC up to 10400 N up to 25000 N up to 59000 N Up to 300 mm/s up to 7 m/s2 Up to 100 

SEMC up to 10000 N up to 10000 N up to 27400 N Up to 600 mm/s up to 9.5 m/s2 Up to 80 

SRSA up to 500000 N up to 450000 N up to 572000 N Up to 1111 mm/s up to 38.2 m/s2 Up to 100 

SVSA up to 90200 N up to 74600 N up to 176000 N Up to 10 mm/s up to 0.6 m/s2 Up to 100 

CPSM up to 5000 N up to 5000 N up to 21000 N Up to 100 mm/s up to 6 m/s2 Up to 100 
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 THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Ewellix 

Xi lanh điện trượt – Slide type 

 

XI LANH ĐIỆN TRƯỢT CLSM-150 

Speed up to 4 m/s 

Accuracy up to ± 0.01 

Max stroke (mm) max. 4 000 mm  

Operating temperature 0 °C to +50 °C  

Guiding element Profile rail guides 

Dimensions from 150 x 65 mm to 150 mm x 90 mm 

Driving element Ball screw or linear motor or belt 

 

XI LANH ĐIỆN TRƯỢT CLSM-92 

Liên hệ 

Speed up to 0,3 m/s  

Accuracy up to ± 0.01 

Max stroke (mm) max. 800 mm  

Operating temperature 0 °C to +50 °C  

Guiding element Profile rail guides 

Dimensions 92 x 60 mm 

Driving element Ball screw or lead screw 

114 / 253 MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - minhviet-jsc.com



 THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Ewellix 

Cột nâng hạ (hay còn gọi là telescopic pillars). Giải pháp thông minh để thực hiện chức năng nâng hạ 

trong các thiết bị công nghiệp. Nó hoạt động êm ái, mạnh mẽ và mạnh mẽ. Đồng thời có thiết kế hấp dẫn 

và đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất. 

Các mô-đun cột nâng hạ được cung cấp riêng lẻ. Ewellix cũng cung cấp hệ thống nâng LIFTKIT. Nó ứng 

dụng cho rô bốt 7 trục. 

Ewellix cung cấp nhiều loại cột nâng khác nhau, các bộ điều khiển và công tắc vận hành khác nhau. Đảm 

bảo đáp ứng linh hoạt các yêu cầu trong công nghiệp, y tế và dân dụng. 
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 THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Ewellix 
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 THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Ewellix 

Liftkit 

 

Lực đẩy 1500 N 

Lực kéo 0 

Hành trình tối đa 500 to 900 mm 

Nhiệt độ vận hành 10 to +40 °C 

Cấp bảo vệ IP IP 40 

Tốc độ tối đa 80 mm/s 

Hiệu suất hoạt động 10 % 
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 THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Ewellix 

Slidekit 

 

 
SLIDEKIT-UR SLIDEKIT-UR-BELT 

Độ chính xác ± 0,01 ± 0,08 

Tải trọng động tối đa (N) 10900 10900 

Hành trình tối đa (mm) 100 – 1800 100 – 3000 

Nhiệt độ môi trường hoạt động 0 đến +50 °C 0 đến +50 °C 

Tốc độ tối đa (mm/s) 1000 1000 

Loại dẫn động Vít me bi Dây đai 

Hiệu suất hoạt động (%) 100 100 
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 THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Ewellix 

Trục vít me bi | Vít me bi Ewellix được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau, yêu cầu độ 

chính xác cao, hiệu quả và tuổi thọ lâu dài. Chúng tôi cung cấp nhiều loại vít và kích thước đai ốc để 

phù hợp với hầu hết các nhu cầu của Khách hàng. 

 

Trục vít me bi Ball Screws Đường kính trục Lead Chiều dài tối đa Cấp chính xác 

SD/BD/SH miniature screws 6 – 16 mm 2 – 12.7 mm 2 mét – 

SDS/BDS/SHS miniature 

screws in stainless steel 
6 – 16 mm 2 – 5 mm 2 mét G7 & G9 

SP/BP high-performance 

miniature screws 
8 – 16 mm 2 – 5 mm 2 mét G7 & G9 

SX/BX universal screws 20 – 63 mm 5 – 40 mm 5.7 mét – 

SND/BND precision screws, 

DIN standard 69051 
16 – 63 mm 5 – 10 mm 5.7 mét G5, G7 & G9 

PND preloaded screws, DIN 

standard 69051 
16 – 63 mm 5 – 10 mm 5.7 mét G5, G7 & G9 

SN/BN precision screws 16 – 63 mm 5 – 10 mm 5.7 mét G5, G7 & G9 

PN preloaded screws 16 – 63 mm 5 – 10 mm 5.7 mét G5, G7 & G9 

SL/TL long lead screws 25 – 50 mm 20 – 50 mm 5.7 mét – 
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 THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Ewellix 

Trục vít con lăn hành tinh Roller screw chính Hãng Ewellix Thụy Điển. Giải pháp truyền động hiệu suất 

cao. Nhiều loại ngành công nghiệp dựa vào trục vít con lăn Ewellix cho các yêu cầu truyền động của 

khách hàng. 

 Công nghệ chế tạo trục vít con lăn hành tinh. 

 Ewellix là công ty tiên phong trong công nghệ trục vít con lăn và cung cấp chất lượng cao, hiệu suất cao 

và nhiều chủng loại nhất của trục vít con lăn hiện có trên thị trường. 

Quy trình sản xuất tích hợp cao trong nhà của Ewellix sử dụng công nghệ gia công mới nhất bao gồm xử 

lý độ cứng, xử lý nhiệt (cảm ứng và xuyên qua), mài và lắp ráp. Ewellix cung cấp các biến thể đặc biệt 

với thép không gỉ và thép nhiệt độ cao kết hợp với lớp phủ, v.v. để đáp ứng cho các ứng dụng khắt khe 

nhất.  

Các loại trục vít con lăn hành tinh Ewellix 
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 THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Ewellix 

Trục vít con lăn hành tinh, không tuần hoàn con lăn 

Ewellix cung cấp ba biến thể chính của vít con lăn hành tinh, không tuần hoàn con lăn: 

• Series SR truyền thống với các con lăn ren được đồng bộ hóa đối với đai ốc, nhờ vào góc xoắn giống 

nhau cho con lăn và đai ốc. 

• Series HR Ultra Power tăng cường khả năng so với Series SR. 

• Series con lăn đảo ngược ISR với con lăn ren được đồng bộ hóa với trục vít, nhờ góc xoắn giống hệt 

nhau cho các con lăn và trục. 

Trục vít con lăn hành tinh, tuần hoàn con lăn 

Ewellix cung cấp nhiều loại con lăn tuần hoàn. Vì các con lăn được tạo rãnh theo chu vi, sau mỗi vòng 

quay hoàn chỉnh xung quanh đai ốc, các con lăn có rãnh phải được tuần hoàn trở lại điểm xuất phát của 

nó ở một bên của đai ốc, với sự trợ giúp của cam và rãnh trục bên trong. Tính năng này cung cấp sự kết 

hợp lý tưởng nước ren nhỏ, khả năng chịu tải cao, độ cứng và độ chính xác cao. Tuy nhiên, vít con lăn 

tuần hoàn có mặt thấp hơn tốc độ và khả năng tăng tốc hơn con lăn hành tinh. 

Trục vít con lăn hành tinh Roller 

Screws 

Đường kính 

trục 
Lead 

Chiều dài tối 

đa 
Cấp chính xác 

SRC/BRC planetary roller screws with 

cylindrical nut 
8 – 30 mm 2 – 20 mm 2 mét G1, G3, G5 

SRC/BRC planetary roller screws with 

cylindrical nut 
36 – 56 mm 6 – 30 mm 4 mét G1, G3, G5 

SRC/BRC planetary roller screws with 

cylindrical nut 
60 – 120 mm 10 – 42 mm 8 mét G1, G3, G5 

SRF/BRF/SRP/BRP planetary roller 

screws with flanged nut 
8 – 30 mm 4 – 20 mm 2 mét G1, G3, G5 

SRF/BRF/SRP/BRP planetary roller 

screws with flanged nut 
36 – 56 mm 6 – 36 mm 4 mét G1, G3, G5 

SRF/BRF/SRP/BRP planetary roller 

screws with flanged nut 
60 – 120 mm 10 – 42 mm 8 mét G1, G3, G5 

PRU preloaded planetary roller screws 

with cylindrical nut 
8 – 30 mm 2 – 20 mm 1.6 mét G1, G3, G5 

PRU preloaded planetary roller screws 

with cylindrical nut 
36 – 56 mm 6 – 36 mm 3.1 mét G1, G3, G5 
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 THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Ewellix 

Trục vít con lăn hành tinh Roller 

Screws 

Đường kính 

trục 
Lead 

Chiều dài tối 

đa 
Cấp chính xác 

PRU preloaded planetary roller screws 

with cylindrical nut 
60 – 64 mm 10 – 36 mm 3.65 mét G1, G3, G5 

PRK preloaded planetary roller screws 

with flanged nut 
8 – 36 mm 4 – 24 mm 1.9 mét G1, G3, G5 

PRK preloaded planetary roller screws 

with flanged nut 
39 – 64 mm 5 – 36 mm 3.65 mét G1, G3, G5 

HRC Ultra Power planetary roller screws 

with cylindrical nut 
60 – 120 mm 15 – 40 mm 8 mét G1, G3, G5 

HRC Ultra Power planetary roller screws 

with cylindrical nut 
135 – 240 mm 15 – 50 mm 8 mét G1, G3, G5 

HRF/HRP Ultra Power planetary roller 

screws with flanged nut 
60 – 120 mm 15 – 40 mm 8 mét G1, G3, G5 

HRF/HRP Ultra Power planetary roller 

screws with flanged nut 
135 – 240 mm 15 – 50 mm 8 mét G1, G3, G5 

ISR inverted roller screws 18 – 48 mm     G1, G3, G5 

SRR/BRR planetary roller screws with 

rotating nut 
25 – 60 mm 5 – 25 mm 4.25 mét G1, G3, G5 
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Ewellix 

Thanh Trượt Dẫn Hướng Rail Guide 

Thanh trượt dẫn hướng tuyến tính Rail guile cung cấp chức năng dẫn hướng chính xác để định vị tải kết 

hợp với các yếu tố dẫn động chuyển động thẳng, như bộ truyền động hoặc vít me. 

Các sản phẩm bao gồm thanh dẫn đường ray chính xác, tất cả các loại thanh dẫn đường ray cấu hình và 

ổ bi tuyến tính với trục chính xác. 

Từ một vài micron hành trình cho đến vài mét chuyển động, gần như mọi ứng dụng chuyển động chính 

xác đều có thể thực hiện được trong môi trường công nghiệp hoặc văn phòng. Các tiêu chuẩn sản phẩm 

cao đảm bảo các thành phần chất lượng cao ngay cả đối với các ứng dụng có yêu cầu phát ra tiếng ồn 

thấp nhất hoặc ma sát thấp nhất. Ewellix cung cấp các giải pháp với các dẫn hướng tuyến tính được tích 

hợp hoặc tùy chỉnh phù hợp mọi yêu cầu quý khách hàng. 

 

Thanh trượt dẫn hướng profile rail guile 

Những lợi ích: 

Hệ thống dẫn hướng tuyến tính chính xác và dễ lắp ráp. Tuổi thọ lâu dài ngay cả khi tải nặng hoặc ở 

khoảng cách xa. 

Thiết kế nhỏ gọn với khả năng chịu tải cao, cứng và chính xác. 

Đặc trưng: 

Nhiều kích thước và kiểu dáng bao gồm cả phụ kiện Khả năng chịu tải cao Thanh ray định hình Ewellix 

(tuyến tính) là các ổ bi lăn chính xác được sử dụng cho một loạt các chuyển động tuyến tính. Chúng bao 

gồm đường ray và thanh dẫn hướng (khối) với các bộ phận lăn quay tích hợp. Cơ cấu này cung cấp 

chuyển động hầu như không giới hạn. Các thanh ray có sẵn với nhiều kiểu dáng và kích thước và phù 

hợp cho tất cả các chuyển động tuyến tính. Tất cả các thanh dẫn đường ray cấu hình từ Ewellix đều có 

thiết kế mô-đun. 

 

Thanh dẫn hướng chính xác Precision rail guile 

Những lợi ích: 

Hệ thống có hướng dẫn với độ chính xác lặp lại cao. 

Dễ dàng điều chỉnh chiều dài thanh ray, chiều dài lồng và vật liệu. 

Độ tin cậy hoạt động cao và giảm thời gian ngừng hoạt động. 

Đặc trưng: 

Thanh dẫn hướng chính xác cao nhất. 

Thiết kế dạng mô-đun 

Độ căng và độ cứng linh hoạt 

Hệ thống dẫn hướng chống rão cho tất cả các loại thanh ray chính xác. 

Thanh ray dẫn hướng chính xác của Ewellix đảm bảo chuyển động tuyến tính có độ chính xác cao. Là sự 

lựa chọn lý tưởng cho một loạt các ứng dụng công nghiệp và y tế. Chúng được cung cấp với nhiều kiểu 

dáng, kích thước và chiều dài. Với sự lựa chọn của bi, con lăn, con lăn kim hoặc lớp phủ trượt. 
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Ewellix 
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THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Toyo 

Xi lanh điện TOYO tiên phong của công nghiệp 4.0 và FA solution. TOYO Automation Co., Ltd. thành 

lập năm 2000. TOYO có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên về sự phát triển actuator và robot. Những năm 

qua, TOYO đã tham gia đầu tư nguồn lực cho các giới công nghiệp. Nhằm kết nối với nhiệm vụ tham 

vọng của ngành công nghiệp 4. 0. 

Các sản phẩm chuyển động tuyến tính của TOYO 
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THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Toyo 

Công ty TOYO Automation Co., Ltd. có quy trình sản xuất đầy đủ, bao gồm môđun truyền động tuyến 

tính, xi lanh điện, robot XYZ, AGV… TOYO đã phát triển rất nhiều sản phẩm cốt lõi trong các thiết bị tự 

động hóa. Quan trọng hơn, TOYO đã làm chủ quá trình nghiên cứu và phát triển của các thành phần cốt 

lõi trong 2 thập kỷ vừa qua. Và nó có thể giảm chi phí sản xuất, cũng như đa dạng hóa sản phẩm phù hợp 

với nhiều ứng dụng. 

Các dòng sản phẩm Xi lanh điện TOYO 

Xi lanh điện motorless GTH Series 

Integrated Linear Bearings Ball Screw Actuator. 

Xi lanh điện loại trục vít me, dạng trượt slice type, 

không tích hợp sẵn động cơ. Dòng “G” là dòng tích 

hợp sẵn dẫn hướng. 

 
 

Xi lanh điện motorless GTY Series 

Rod Type Integrated Linear Bearings Ball Screw 

Actuator. Xi lanh điện loại trục vít me, dạng trục 

đẩy ROD type, không tích hợp sẵn động cơ. Dòng 

“G” là dòng tích hợp sẵn dẫn hướng. 

 

Xi lanh điện ETH Series 

Standard Ball Screw Actuator. Xi lanh điện loại 

trục vít me, dạng trượt slide type, không tích hợp 

sẵn động cơ. 

 

Xi lanh điện ETB Series 

Standard Belt Actuator. Xi lanh điện loại dây đai 

Belt driver, dạng trượt slice type, không tích hợp 

sẵn động cơ. 

 

126 / 253 MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - minhviet-jsc.com



THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Toyo 

Xi lanh điện Y Series 

Rod Type Actuator. Xi lanh điện loại trục vít me, 

dạng trục đẩy ROD type, không tích hợp sẵn động 

cơ. 

 

 

Xi lanh điện servo DGTH Series 

DGTH Built-in Linear Motion Guide Servo 

Cylinder-Rod Type. Xi lanh điện trục vít me, loại 

trượt slide type. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn 

dẫn hướng. Tham khảo VIDEO về G series của 

TOYO. 

 
Xi lanh điện servo DGTY Series 

DGTY Built-in Linear Motion Guide Servo 

Cylinder-Rod Type. Xi lanh điện trục vít me, loại 

trục đẩy ROD type. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn 

dẫn hướng. 

 

 

Xi lanh điện Servo CGTH Series 

CGTH Built-in Linear Motion Guide Servo 

Cylinder-Rod Type. Xi lanh điện trục vít me, loại 

trượt slide type. Dòng “G” là dòng tích hợp sẵn 

dẫn hướng. 
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THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Toyo 

Xi lanh điện Servo CGTY Series 

DGTY Built-in Linear Motion Guide Servo 

Cylinder-Rod Type. Xi lanh điện trục vít me, loại 

trục đẩy ROD type. 

 

Cánh tay robot XYZ 

Cánh tay robot trực giao tích hợp trong đường 

ray 

 

Cánh tay robot để bàn 

 

Cánh tay robot độ cứng cao XYZ 

 
Xe tự hành AGV 

 

Tay kẹp điện – Gripper 
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THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Toyo 

 

*1: Tốc độ tối đa (mm / s) dựa trên tốc độ tối đa của động cơ servo là 3000RPM. 

*2: Đây là tốc độ an toàn tối đa tùy thuộc vào vị trí hành trình. Nếu vượt quá tốc độ này, có thể ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của xi lanh. Tham khảo thêm trong Catalog 
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Toyo 
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Toyo 
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THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG TUYẾN TÍNH – MOTION & CONTROL 

Toyo 
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Toyo
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7. TOYO

Toyo Product  Lineup

GTH

ETH

ECBECH

METB

GPH

XYTHGTY
GTY4
GTY5
GTY8
GTY12

GPH5
GPH8
GPH12

MH65
MH80

ETH13
ETH14
ETH17

ETH22
ETH17M
ETH22M

ECH14
ECH17
ECH22

ECH17M
ECH22M

ECB5
ECB6
ECB10

ECB14
ECB17
ECB22

ETB5
ETB6
ETB10

XYTH650-A
XYTH760-A
XYTH870-A
XYTH876-A

XYTH760-G
XYTH870-G
XYTH876-G

XYTH650-P
XYTH760-P
XYTH880-P
XYTH886-P

XYTH760-F

ETB14M
ETB17M
ETB22M

GCH
GCH4
GCH5
GCH8

GCH12
GCH5S
GCH8S

2 axis 3 axis

XYTB

XYTB650-A
XYTB760-A
XYTB870-A
XYTB876-A

XYTB870-G
XYTB876-G

GTH3
GTH4
GTH5
GTH8

GTH12
GTH5S
GTH8S
GTH12S

IP66

CS
CSH20
CSF20
CSS20

CGTY
CGTY4
CGTY5
CGTY8

CGTH
CGTH4
CGTH5
CGTH8

DM
DMG25
DMG40
DMH25
DMH40  

DGTH
DGTH4
DGTH5

DGTY
DGTY4
DGTY5

CSG
CSG25

XYGT210-A
XYGT320-A
XYGT430-A
XYGT440-A
XYGT321-A
XYGT432-A

XYGT
Class
10

Class
10

GCY
GCY4
GCY5
GCY8
GCY12

Class
10

Class
10

Class
10

CGCH
CGCH4
CGCH5

MK65
MK85
MK110

CH
CHS2-S12
CHS2-S20
CHS2-S40
CHS2-S68
CHS2C(Clean room Type)
CHB6-S11
CHB6-S14
CHB6T-S14(3 jaw centering)

CHZ20
CHZ25
CHG2
CHY2B-S80
CHY2B-S150
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www.toyorobot.com

T O YO RO B O T

TOYO .8

Toyo Product  Lineup

XYCGT XYSGT
XYCGT320
XYCGT321

XYSGT430
XYSGT432

TC/XC/LC
TC100
XC100
SC100

TSC
TSC400

LC100XC100

TSC400

TC100

Drive Kit Automatic Guided Vehic le

UWR20B

UWR30B

SWR ABH3
Servo Controller

AWRII

Carry-K65
Lift Type AGV Cart

Pickup-85D
AGV Cart

Pickup-E64
AGV Cart

SGTH5
SGTH8
SGTH12

SGTY5
SGTY8
SGTY12

LAF7/LSF7
LAF15/LSF15
LAF20/LSF20
LAF30/LSF30

LAU3
LAU5

LGF5
LGF15

LGW17

With iron- With iron-

LTF2-15
LTF2-20
LTF2-30
LTF2-45
LTF2-75

LNF2-15
LNF2-20
LNF2-30
LNF2-45
LNF2-75

LCF2-15
LCF2-20
LCF2-30
LCF2-45
LCF2-75

Class
1

Class
100

Class
100

JTHX
JTHX-200
JTHX-300
JTHX-400
JTHX-500
JTHX-500D

JTHS
JTHS-300
JTHS-400
JTHS-500
JTHS-500D

JTL
JTL-500

JTHC
JTHC-200
JTHC-300
JTHC-400
JTHC-500
JTHC-500D

JTHD
JTHD-200
JTHD-300
JTHD-400
JTHD-500
JTHD-500D
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NEW

139 / 253 MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - minhviet-jsc.com



NEW

140 / 253 MINH VIỆT - 177 Thanh Nhàn, HBT, Hà Nội 
0918061588 - minhviet-jsc.com



Max. Payload

Stroke Range

Max. Payload

Stroke Range

Class
100

Class
100

Class
1
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Corresponding controller

Class
10
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Applications

ballscrew 
drive

linear motor
 drive
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Applications

ballscrew 
drive
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